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Tóm tắt. Bài báo này trước tiên giới thiệu chung về mô hình tìm kiếm thông tin 

tiếng Việt theo khái niệm trong các văn bản tiếng Việt, kế đến trình bày kết quả 

nghiên cứu của một phần nội dung trong nghiên cứu trên. Phần nội dung này 

tập trung vào việc xác định các đối tượng hoặc các khái niệm xuất hiện trong 

văn bản và câu truy vấn, làm cơ sở cho việc tìm kiếm kết quả phù hợp với 

mong muốn của người sử dụng. Để xác định các đối tượng hoặc các khái niệm 

này, cần giải quyết một số vấn đề xác định ranh giới từ tổ, từ đồng nghĩa và từ 

đồng âm. Trong đó, vấn đề từ đồng nghĩa và từ đồng âm được tập trung nghiên 

cứu bằng cách xây dựng một phương pháp dựa trên khái niệm semantic memory 

và Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG). 

Từ khóa. Phân tích văn bản tiếng Việt, tìm kiếm thông tin theo khái niệm, từ 

đồng nghĩa, từ đồng âm.  

1 Giới thiệu 

Tìm kiếm thông tin tiếng Việt theo khái niệm (Concept-based Information Retrieval 

for Vietnamese) là tìm kiếm thông tin dựa trên sự so sánh các đối tượng hoặc các khái 

niệm được nói đến trong văn bản và truy vấn tiếng Việt. Một hệ thống tìm kiếm thông 

tin tiếng Việt theo khái niệm cần phân tích văn bản và câu truy vấn thành các khái 

niệm thay vì phân tích thành các tiếng
1
 dựa vào khoảng trắng. Việc tìm kiếm sẽ được 

thực hiện dựa trên sự so khớp các khái niệm có trong câu truy vấn và văn bản thay vì 

so khớp các tiếng của chúng. 

 Khác với phương pháp tìm kiếm này, tìm kiếm thông tin theo mô hình Extended 

Boolean
2
, được áp dụng rộng rãi cho các tài liệu viết theo ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Ấn-

Âu vốn là ngôn ngữ biến hình, dựa trên việc so sánh các term
3
. Khi áp dụng phương 

pháp tìm kiếm thông tin này cho các văn bản tiếng Việt sẽ gặp khó khăn trong việc 

tìm những văn bản chứa nội dung mong đợi. Nguyên nhân là mỗi tiếng trong tiếng 

Việt được xử lý tương tự như một từ trong ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Ấn-Âu; trong khi 

theo Cao Xuân Hạo [1], tiếng Việt mang tính phân tích cao nên đa phần phải dùng 

nhiều tiếng để định danh một đối tượng hoặc một khái niệm. Như vậy trong tiếng 

Việt, ngữ đoạn có nhiều tiếng giống nhau có thể hoàn toàn khác nội dung. Ví dụ có 

                                                 
1  Theo Cao Xuân Hạo [1], trong tiếng Việt mỗi “tiếng” là một từ và không có từ ghép 
2  Là sự kết hợp của hai mô hình luận lý và không gian véc-tơ được trình bày chi tiết trong [2] 
3  Là dạng tương đương với nguyên mẫu của một từ sử dụng để lập chỉ mục, tìm kiếm theo [2] 



hai ngữ đoạn: 1) máy tính khoa học (scientific calculator), và 2) khoa học máy tính 

(computer science). Hai ngữ đoạn này đều chứa các tiếng: “khoa”, “học”, “máy” và 

“tính” nhưng nội dung của chúng hoàn toàn khác nhau. Khi dùng Google để tìm kiếm 

tài liệu tiếng Việt với ngữ đoạn 1, kết quả trả về đại đa số có nội dung là ngữ đoạn 2. 

 Như vậy, để việc tìm kiếm thông tin văn bản tiếng Việt trở nên chính xác hơn cần 

phải tiến hành việc tìm kiếm dựa trên sự so khớp các khái niệm hoặc các đối tượng 

được mô tả trong văn bản thay cho sự so khớp các tiếng có trong văn bản như phương 

pháp tìm kiếm theo từ khóa đã được xây dựng cho ngôn ngữ Âu châu. Việc xác định 

các đối tượng hoặc khái niệm được đề cập trong một văn bản tiếng Việt được thực 

hiện theo trình tự: đầu tiên là xác định ranh giới các từ tổ
4
 (hay còn gọi là ngữ đoạn), 

kế đến phải xác định các từ đồng âm và các từ đồng nghĩa để đảm bảo đối tượng hay 

khái niệm được xác định không phụ thuộc vào biểu hiện của nó bằng ngôn ngữ, sau 

cùng là dùng một cấu trúc biểu diễn các khái niệm và các đối tượng này để phục vụ 

cho việc lập chỉ mục và tìm kiếm. 

 Theo sự phân tích ở trên, nội dung chính của việc nghiên cứu đề xuất mô hình tìm 

kiếm thông tin tiếng Việt theo khái niệm gồm có: 1) nghiên cứu phương pháp xác 

định ranh giới các từ tổ; 2) nghiên cứu giải quyết các vấn đề từ đồng âm, từ đồng 

nghĩa; 3) xây dựng cấu trúc để biểu diễn các khái niệm và các đối tượng trong một 

văn bản tiếng Việt; và cuối cùng, 4) nghiên cứu phương pháp tìm kiếm dựa trên cấu 

trúc đã xây dựng. 

 Trong phạm vi bài báo này, phương pháp xác định ranh giới các từ tổ tạm thời sử 

dụng phương pháp tách từ dựa trên từ điển có quá trình tiền xử lý tên riêng. Nội dung 

được tập trung giới thiệu là mô hình tìm kiếm thông tin tiếng Việt theo khái niệm và 

phương pháp xác định đối tượng hoặc khái niệm không bị chi phối bởi từ đồng âm và 

từ đồng nghĩa dựa trên ý tưởng về semantic memory
5
 và head-driven phrase structure 

grammar
6
. Đồng thời kết quả thử nghiệm độ chính xác tìm kiếm theo các khái niệm 

hoặc đối tượng đã được xác định cũng được trình bày. 

2 Những nghiên cứu liên quan 

Ở phạm vi ngoài nước, các phương pháp giải quyết vấn đề tìm thông tin theo ngữ 

nghĩa, vốn là vấn đề bao quát của vấn đề tìm kiếm thông tin theo khái niệm, đã được 

đề xuất trong các công trình nghiên cứu của một số tác giả như Thomas C. Rindflesch 

[5], Julio Gonzalo [6], Atanas Kiryakov [7], Fausto Giungchiglia [8], Miriam Fernán-

dez Sánchez [9], Stein L. Tomassen [10],  Ofer Egozi [11] và Julian Szymanski [12]. 

Các công trình nghiên cứu này giải quyết vấn đề theo hai hướng chính. Hai hướng 

này là query enrichment (còn gọi là query expansion) như trong [9], [10] và [12] và 

semantic annotation như trong [5], [6], [8] và [11]. Các hướng này có đặc điểm sau: 

                                                 
4  Theo Cao Xuân Hạo [1], một nhóm các tiếng chỉ một khái niệm được gọi là từ tổ hay tổ hợp 
5  Khái niệm ngữ nghĩa trí nhớ được trình bày trong [3] 
6  Khái niệm ngữ pháp cấu trúc hướng tâm được trình bày trong [4] 



2.1 Query enrichment  

Các giải pháp theo hướng này tập trung phân tích câu truy vấn thành các từ khóa, sau 

đó sản sinh tập từ khóa mới như trong [10]. Tập từ khóa mới này gồm các từ khóa đã 

phân tích được và các từ khóa đồng nghĩa với chúng để hình thành các câu truy vấn 

mở rộng. Quá trình phân tích từ khóa và sản sinh tập từ khóa có thể dùng từ điển đồng 

nghĩa hoặc dùng ontology thuộc miền tri thức mà hệ thống tìm kiếm sẽ được áp dụng. 

Việc mở rộng câu truy vấn như trong [9] và [12] có thể dùng cả từ bao hàm hoặc từ 

bộ phận của từ cần mở rộng. Các câu truy vấn mở rộng và câu truy vấn gốc sau đó 

được dùng để tìm kiếm trong tập tài liệu theo mô hình tìm kiếm Extended Boolean. 

 Theo hướng nghiên cứu này, Julian Szymanski [12] sử dụng khái niệm semantic 

memory, trong đó quan niệm các khái niệm là biểu diễn của trí nhớ về sự vật, hiện 

tượng trong thế giới thực và từ ngữ chỉ là những nhãn của các khái niệm này. Những 

khái niệm này được biểu diễn bằng các bộ ba object – relation – feature. Khi tìm 

kiếm thông tin, các đặc điểm trong truy vấn sẽ được rút trích. Sau đó, dựa vào các đặc 

điểm này sẽ xác định sự vật chứa các đặc điểm đó và tìm kiếm các tài liệu chứa các sự 

vật đã được xác định. Công trình này của Julian Szymanski giải quyết được vấn đề 

định danh
7
 trong ngôn ngữ. Cụ thể là trường hợp một khái niệm được biểu diễn bằng 

tên riêng, nhưng cũng được biểu diễn bằng một ngữ đoạn mang tính phân tích
8
. Ví dụ: 

“laptop” với “personal computer for mobile use” trong tiếng Anh và “tivi” với “máy 

truyền hình” trong tiếng Việt. 

2.2 Semantic annotation 

Các giải pháp theo hướng semantic annotation tập trung vào việc phân tích tài liệu và 

câu truy vấn để xác định các ngữ đoạn có ý nghĩa trong tài liệu. Việc phân tích được 

thực hiện qua ba bước chính:  

(1) Phân tích ngữ pháp các câu trong tài liệu để xác định các ngữ đoạn. 

(2) Xác định các ngữ đoạn có cấu trúc phù hợp với yêu cầu tìm kiếm của miền 

tri thức mà hệ thống cần phục vụ. 

(3) Dùng ontology thuộc miền tri thức mà hệ thống sẽ phục vụ để sinh các ngữ 

đoạn có nội dung tương đương. 

 Việc tìm kiếm tài liệu được thực hiện theo mô hình Extended Boolean nhưng đối 

tượng được dùng để so sánh không phải là từ khóa mà là các ngữ đoạn đã được xác 

định trong quá trình chú giải ngữ nghĩa.  

 Trong hướng nghiên cứu này, chú giải ngữ nghĩa có thể là kết quả phân lớp tài 

liệu dựa vào tập các lớp ngữ nghĩa đã được xác định trước như trong [6] và [11]. Các 

lớp ngữ nghĩa này có thể là các bài viết trên một nguồn đáng tin cậy nào đó như wik-

ipedia
9
 theo [11]. Các lớp ngữ nghĩa này sẽ là các chiều trong không gian ngữ nghĩa 

và mỗi tài liệu sẽ được biểu diễn bằng một vector ngữ nghĩa xác định. 

                                                 
7  Vấn đề định danh được Cao Xuân Hạo trình bày trong [1] 
8  Tính phân tích trong tiếng Việt được Cao Xuân Hạo khẳng định trong [1] 
9  http://www.wikipedia.org 



 Ở phạm vi trong nước, hiện chưa có kết quả công bố chính thức về một mô hình 

tìm kiếm thông tin theo khái niệm cho tiếng Việt. Tuy nhiên, có nhiều công trình 

nghiên cứu liên quan đến xử lý tiếng Việt như phân tích từ loại trong câu tiếng Việt 

trong [13] theo phương pháp Maximum Entropy dùng trong bộ phân tích từ loại Stan-

ford-Tagger trong [14]. Vấn đề xử lý ngữ nghĩa tiếng Việt áp dụng cho phạm vi ứng 

dụng cụ thể có các công bố về xử lý ngữ nghĩa câu hỏi tiếng Việt cho hệ thống trả lời 

câu hỏi (QA) tiếng Việt trong [15], hệ thống tìm kiếm trong thư viện điện tử trong 

[16]. Các kết quả nghiên cứu này cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho việc phân 

tích và xác định ngữ nghĩa văn bản tiếng Việt. 

3 Tìm kiếm thông tin tiếng Việt theo khái niệm 

Như đã đề cập đến trong phần giới thiệu, vấn đề tìm kiếm thông tin tiếng Việt theo 

khái niệm cần giải quyết bốn nội dung chính: 1) nghiên cứu phương pháp xác định 

ranh giới các từ tổ; 2) nghiên cứu giải quyết các vấn đề từ đồng âm, từ đồng nghĩa; 3) 

xây dựng cấu trúc để biểu diễn các khái niệm và các đối tượng trong một văn bản 

tiếng Việt; và cuối cùng, 4) nghiên cứu phương pháp tìm kiếm dựa trên cấu trúc đã 

xây dựng. Trong bài báo này, nội dung tập trung trình bày mô hình tìm kiếm thông tin 

tiếng Việt theo khái niệm và cách giải quyết các vấn đề từ đồng âm và từ đồng nghĩa 

trong tiếng Việt. Các nội dung còn lại sẽ được trình bày trong các nghiên cứu tiếp 

theo. 

3.1 Mô hình tìm kiếm thông tin tiếng Việt theo khái niệm 

Để thực hiện việc tìm kiếm thông tin theo khái niệm, qua nghiên cứu các giải pháp 

trong các công trình [5-12], mô hình tìm kiếm thông tin tiếng Việt theo khái niệm 

được xác định như Hình 1. Mô hình này chứa các thành phần chính như sau: 

Thành phần phân tích từ tổ  

Thành phần này có nhiệm vụ phân tích tài liệu văn bản hoặc truy vấn thành các từ tổ 

theo các quy tắc ngữ pháp tiếng Việt. Các loại từ tổ được tập trung xử lý là các tổ hợp 

danh từ và các tổ hợp vị từ
10

.  

Thành phần xác định khái niệm  

Thành phần này dựa vào các từ điển tương ứng với các lĩnh vực thông tin mà hệ 

thống tìm kiếm phục vụ để xác định các khái niệm từ các từ tổ được đề cập đến trong 

tài liệu văn bản hoặc truy vấn. Các khái niệm ở đây bao gồm các khái niệm về đối 

tượng, tính chất và hành vi tương ứng với các danh ngữ và vị ngữ. Độ chính xác của 

kết quả xác định khái niệm phụ thuộc vào cấu trúc biểu diễn của một mục và tổ chức 

của từ điển. Một mục của từ điển có thể là một từ hay một ngữ đoạn. 

Thành phần xác định quan hệ 

                                                 
10  Theo Cao Xuân Hạo [1], vị từ trong tiếng Việt bao gồm động từ và “tính từ”. 



Dựa trên các khái niệm được đề cập đến cùng với biểu diễn của nó là các ngữ đoạn, 

xác định quan hệ giữa các khái niệm theo ngữ nghĩa của các vị ngữ tiếng Việt. Ngữ 

nghĩa của các vị ngữ tiếng Việt được xây dựng sẵn và lưu trữ trong một tập dữ liệu 

ngữ vị từ. 

Thành phần lập chỉ mục 

Lập chỉ mục các cấu trúc nghĩa tương tự như chỉ mục trong mô hình tìm kiếm thông 

tin Extended Boolean, trong đó đối tượng lập chỉ mục là từng cấu trúc nghĩa thay vì là 

term. 

Thành phần tìm kiếm 

Phương pháp tìm kiếm sẽ được thực hiện theo mô hình Extended Boolean, trong đó 

mỗi cấu trúc nghĩa được xem như một chiều trong không gian vector. Việc so khớp 

các cấu trúc nghĩa được thực hiện bằng những phép toán được định nghĩa trên cấu 

trúc nghĩa. Nội dung về việc so khớp các cấu trúc nghĩa sẽ được trình bày trong các 

nghiên cứu sau. 

 

Hình 1. Mô hình tìm kiếm thông tin tiếng Việt theo khái niệm 

3.2 Xác định các khái niệm trong văn bản tiếng Việt 

Cấu trúc mô tả khái niệm 

Trong tiếng Việt, có nhiều từ ngữ cùng là biểu diễn về ngôn ngữ của một khái niệm. 

Hiện tượng này xuất hiện do các địa phương khác nhau trong nước có sử dụng 

phương ngữ khác nhau cũng như do các từ ngữ gốc Hán, vốn chiếm đến hơn 70% 

khối lượng từ ngữ trong tiếng Việt theo [1], được sử dụng chung với các từ ngữ thuần 

Việt. Hiện tượng này khác với từ ngữ đồng nghĩa ở chỗ các từ ngữ đồng nghĩa là biểu 

diễn về ngôn ngữ của các khái niệm tương đương nhau trong một ngữ cảnh xác định. 
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Dữ 

liệu chỉ 

mục 

Người sử 

dụng 

truy 

vấn 

văn 

bản 

Danh sách tài liệu 

Từ 

điển 

Ngữ vị 

từ 



Ví dụ “đen” và “mực” là hai từ đồng nghĩa khi mô tả đặc điểm màu sắc của loài chó, 

theo đó, “chó đen” đồng nghĩa với “chó mực”. Ở đây “chó mực” không phải là một 

giống chó như “cà chua” là một giống cà. Mặc dù “đen” và “mực” có nghĩa tương 

đương nhau, nhưng không thể dùng “màu đen” như “màu mực” vì “mực” có nghĩa là 

một vật chất có màu đen được dùng để ghi lại các ký hiệu, và khi dùng tổ hợp “chó 

mực”, màu đen được hiểu từ nghĩa của “mực”. Còn đối với trường hợp “heo” và 

“lợn” là các từ địa phương, chúng có thể thay thế cho nhau ở tất cả các trường hợp 

như “con heo/lợn”, “thịt heo/lợn”, “nuôi heo/lợn”. Như vậy, trong trường hợp này, 

“heo” và “lợn” chỉ là hai biểu diễn về ngôn ngữ của một khái niệm. 

 Bên cạnh vấn đề từ đồng nghĩa, khi xác định khái niệm cần phải chú ý đến vấn đề 

từ đồng âm. Hai từ đồng âm là hai từ có biểu hiện về ngôn ngữ giống nhau nhưng là 

biểu diễn về ngôn ngữ của những khái niệm khác nhau. Trong quá trình nghiên cứu, 

có hai mức độ khác nhau được chú ý là khác nhau hoàn toàn và khác nhau theo ngữ 

cảnh. Ở mức độ khác nhau hoàn toàn, hai khái niệm được biểu diễn bằng hai từ đồng 

âm hoàn toàn tách rời nhau. Ví dụ từ “mực” chỉ một loại vật chất màu đen dùng để 

viết và từ “mực” chỉ một loài động vật sống trong môi trường nước mặn. Ở mức độ 

khác nhau theo ngữ cảnh, hai từ cùng chỉ một khái niệm nhưng khái niệm đó được 

quan tâm ở những khía cạnh khác nhau. Ví dụ từ “gan” trong một văn bản thuộc lĩnh 

vực sinh học sẽ quan tâm đến khía cạnh chức năng của nó trong cơ thể động vật; 

trong khi cũng từ “gan” trong văn bản thuộc lĩnh vực chế biến thực phẩm sẽ quan tâm 

đến khía cạnh dinh dưỡng của nó. Như vậy, đối với vấn đề đồng âm, ngữ cảnh là một 

yếu tố gần như duy nhất để xác định khái niệm mà từ đồng âm muốn biểu diễn cũng 

như khía cạnh được quan tâm của khái niệm mà nó chỉ đến. 

 Dựa trên các đặc điểm nêu trên, kết hợp với khái niệm semantic memory và head-

driven phrase structure grammar, mỗi khái niệm đều được biểu diễn theo cấu trúc C 

như sau: 

C = (L, s, p, cat) 

 Trong đó: 

(i) L là tập các nhãn biểu diễn bằng ngôn ngữ; 

(ii) s là một phù hiệu được đặt cho nghĩa hay khái niệm được biểu diễn bằng 

tập các nhãn L.  

(iii) p là chức năng ngữ pháp của nhãn trong câu. Trong phạm vi nghiên cứu, 

các chức năng ngữ pháp tập trung xử lý gồm danh ngữ, ngữ vị từ động, ngữ 

vị từ tĩnh được ký hiệu tương ứng là DN, VNĐ, VNT. 

(iv) cat là phân loại của khái niệm trong hệ thống phân loại dạng cây của các 

khái niệm trong một lĩnh vực. Yếu tố phân loại này được đưa vào dựa trên 

ý tưởng của head-driven phrase structure grammar nhằm phục vụ cho việc 

xác định khái niệm cũng như cấu trúc nghĩa ở thành phần xác định quan hệ.  

Ví dụ 1.  

─ Khái niệm “heo” biểu diễn theo cấu trúc trên là  

({heo, lợn}, con_heo, độngvật_cóvú_heo, DN) 

─ khái niệm “mực” biểu diễn theo cấu trúc trên là  

({đen, mực}, màu_đen, màusắc_đen, VNT); 



 Việc sử dụng cấu trúc này để xây dựng từ điển phục vụ cho xác định khái niệm sẽ 

cho kết quả đơn giản và khắc phục được vấn đề đồng nghĩa. Tuy nhiên, việc xây dựng 

từ điển theo cấu trúc này phải được thực hiện thủ công thông qua việc xét ý nghĩa 

từng từ tổ trong những ngữ cảnh xác định. Tức là, mỗi lĩnh vực chuyên môn cần có từ 

điển riêng. Mục đích là để xác định trước ngữ cảnh mà các từ tổ được dùng để biểu 

diễn các khái niệm. Việc xác định phạm vi của từng lĩnh vực chuyên môn phụ thuộc 

vào đối tượng cần phục vụ của việc tìm kiếm, trong đó phạm vi của lĩnh vực chuyên 

môn càng hẹp, từ điển càng chi tiết thì kết quả càng chính xác nhưng chi phí xây dựng 

từ điển sẽ càng lớn. 

Phương pháp xác định khái niệm 

Việc xác định khái niệm được thực hiện dựa trên hai giả thuyết sau: 

Giả thuyết 1. Một từ hoặc từ tổ có thể được dùng để mô tả nhiều khái niệm nhưng 

trong một lĩnh vực cụ thể, nó chỉ có thể dùng để mô tả một khái niệm. Để xác định 

một khái niệm mà từ hoặc từ tổ đó mô tả, phải xác định lĩnh vực mà nó đang được 

dùng. 

Giả thuyết 2. Một câu được xem là dùng trong một lĩnh vực cụ thể nếu nó diễn tả một 

quá trình, một tác động hoặc một sự biến đổi các khái niệm được biểu diễn bằng các 

thuật ngữ trong lĩnh vực đang xét của khái niệm đó. Nghĩa là câu đó phải chứa các 

khái niệm được biểu diễn bằng các danh ngữ có quan hệ cú pháp với vị ngữ trong lĩnh 

vực đó. Nếu một câu được xem là dùng trong một lĩnh vực nào đó, các khái niệm có 

trong câu đó được xem là thuộc lĩnh vực đó. 

Ví dụ 2. Trong chế biến thực phẩm có các từ như “gan” chỉ một loại nguyên liệu, 

“xào” chỉ một cách chế biến. Xét hai câu sau: 1) “Gan là cơ quan quan trọng nhất 

trong cơ thể” và 2) “Gan xào rất tốt cho cơ thể”. Có thể thấy trong câu 1, từ “gan” 

không được quan tâm ở khía cạnh là thực phẩm của nó; nhưng trong câu 2, từ “gan” 

cho thấy sự quan tâm ở khía cạnh là thực phẩm. Nguyên nhân là từ “gan” trong câu 1 

chỉ được nhắc đến mà không nằm trong một quá trình, một tác động hay một biến đổi 

nào trong chế biến thực phẩm; trong khi từ “gan” trong câu 2 được kết hợp với vị từ 

“xào” cũng là một khái niệm trong chế biến thực phẩm để tạo thành một từ tổ “gan 

xào”cho thấy một biến đổi trong chế biến thực phẩm. Như vậy, câu 2 được xem là 

thuộc về lĩnh vực chế biến thực phẩm theo giả thuyết 2. Từ đó, các từ “gan” và từ 

“xào” cũng thuộc lĩnh vực chế biến thực phẩm theo giả thuyết 1. Như vậy, từ “gan” 

trong câu 1 có ý nghĩa khác với từ “gan” trong câu 2. 

 Phương pháp xác định khái niệm, được trình bày trong thuật toán xác định khái 

niệm, sẽ thực hiện cho từng câu trên mỗi từ điển của từng lĩnh vực chuyên môn, khi 

một từ điển của một lĩnh vực chuyên môn nào có thể dùng để xác định được các khái 

niệm từ những từ tổ trong câu đó theo hai giả thuyết trên thì xem như các khái niệm 

đó đã được xác định. Nếu không thể xác định khái niệm với tất cả từ điển thì xem như 

không xác định được khái niệm, khi đó các khái niệm chỉ chứa nhãn trong cấu trúc C. 

Thuật toán xác định khái niệm.  

Đầu vào:   Tập các từ tổ W = {w1, .., wn}, 

      Tập các Từ điển D = {D1, .., Dm),  



Đầu ra:   Tập các khái niệm T = {t1, .., tn}. 

 

i=1 

T= 

while (T) or (i<=m)  

begin 

 T1= 
 for j=1 to n 

  c=({wj}, null, null, null) 

  if (t  Di: c.L  t.L  ) 

   c=t 

  endif 

  T1=T1  {c} 

 endfor 

 if (t  T1: t.p=DN) and (t  T1: t.p=VNĐ or t.p=VNT)  

  T = T1 

 endif 

end 

return T 

3.3 Thử nghiệm 

Mô hình được thử nghiệm với thành phần phân tích từ tổ là một công cụ phân đoạn từ 

dựa trên từ điển. Từ điển là tập các từ tổ được xây dựng thủ công dựa trên 30 văn bản 

hướng dẫn chế biến thực phẩm theo cấu trúc C đã giới thiệu. Thành phần xác định 

khái niệm của mô hình được xây dựng theo thuật toán xác định khái niệm. Thành 

phần xác định quan hệ hiện tại sử dụng kết quả của thành phần xác định khái niệm 

làm đầu ra của nó. Thành phần lập chỉ mục và thành phần tìm kiếm sử dụng thư viện 

Lucene
11

 để thực hiện theo mô hình Extended Boolean, trong đó việc tìm kiếm ưu tiên 

so khớp giá trị s trong cấu trúc C, trường hợp s không xác định sẽ thực hiện trên giá 

trị L. Công cụ được xây dựng để thử nghiệm mô hình được gọi tên là tìm kiếm khái 

niệm. 

 Để đánh giá kết quả thử nghiệm, một công cụ tìm kiếm dựa trên tiếng trong tiếng 

Việt (tương ứng với từ khóa trong tiếng Anh) và một công cụ tìm kiếm dựa trên từ tổ 

tiếng Việt theo mô hình Extended Boolean được xây dựng trên Lucene cũng được thử 

nghiệm trên cùng một mẫu kiểm thử. Các công cụ tìm kiếm này được gọi tên lần lượt 

là tìm kiếm từ khóa và tìm kiếm ngữ đoạn. Công cụ tìm kiếm ngữ đoạn tách các từ tổ 

bằng các sử dụng thành phần xác định từ tổ trong mô hình. 

 Mẫu kiểm thử là một tập gồm 41 văn bản và 10 câu truy vấn được lựa chọn thủ 

công. Tập văn bản có nội dung trong các lĩnh vực chế biến món ăn, y tế, ca nhạc và 

tiếp thị. Một số tài liệu được lựa chọn theo các tiêu chí sau: 

                                                 
11  http://lucene.apache.org/ 



 Chứa các tiếng của các khái niệm trong câu truy vấn nhưng không chứa các khái 

niệm đó. Ví dụ “món ăn”, “bổ” và “xào gan” với truy vấn “món ăn bổ gan”. 

 Chứa các từ đồng âm ở mức độ khác nhau theo ngữ cảnh với từ trong truy vấn. 

Ví dụ “xào gan” với truy vấn “bệnh viêm gan”. 

 Chứa từ đồng nghĩa với từ của câu truy vấn nhưng không chứa các tiếng của từ 

đồng nghĩa đó. Ví dụ “xào gan” với truy vấn “chế biến gan”. 

 Độ phủ và độ chính xác theo [2] của các công cụ tìm kiếm nêu trên qua thử 

nghiệm 10 truy vấn với tập 41 văn bản tiếng Việt có kết quả như các bảng 1 và 2. 

Bảng 1. Độ phủ của các công cụ tìm kiếm từ khóa, tìm kiếm ngữ đoạn và tìm kiếm khái niệm 

Truy vấn 
Tìm kiếm từ 

khóa 

Tìm kiếm ngữ 

đoạn 

Tìm kiếm khái 

niệm 

bánh bông lan 100,00% 100,00% 100,00% 

gan 100,00% 100,00% 100,00% 

chế biến gan 29,63% 25,93% 66,67% 

chế biến dứa 25,00% 21,43% 64,29% 

bệnh viêm gan 100,00% 100,00% 100,00% 

chế biến lòng trắng trứng gà 44,83% 27,59% 68,97% 

mua bánh bông lan 100,00% 100,00% 100,00% 

chế biến cá bống đục 46,15% 15,38% 65,38% 

món ăn bổ gan 100,00% 85,71% 92,86% 

món ăn bổ làm từ gan 93,10% 79,31% 68,97% 

Trung bình 73,87% 65,53% 82,71% 

Bảng 2. Độ chính xác của công cụ tìm kiếm từ khóa, tìm kiếm ngữ đoạn và tìm kiếm khái niệm  

Truy vấn 
Tìm kiếm từ 

khóa 

Tìm kiếm ngữ 

đoạn 

Tìm kiếm khái 

niệm 

bánh bông lan 50,00% 100,00% 100,00% 

gan 84,62% 84,62% 84,62% 

chế biến gan 50,00% 53,85% 81,82% 

chế biến dứa 46,67% 66,67% 90,00% 

bệnh viêm gan 15,38% 25,00% 25,00% 

chế biến lòng trắng trứng gà 52,00% 80,00% 90,91% 

mua bánh bông lan 35,00% 58,33% 58,33% 

chế biến cá bống đục 63,16% 66,67% 89,47% 

món ăn bổ gan 43,75% 75,00% 76,47% 

món ăn bổ làm từ gan 72,97% 79,31% 86,96% 

Trung bình 51,35% 68,94% 78,36% 



 Trong Bảng 1, độ phủ của công cụ tìm kiếm ngữ đoạn là thấp nhất vì việc tìm 

kiếm thực hiện trên một từ tổ biểu diễn một khái niệm thay vì tìm kiếm tất cả từ tổ 

biểu diễn khái niệm đó, hay đúng hơn là tìm kiếm chính khái niệm đó. Độ phủ của 

công cụ tìm kiếm từ khóa xếp thứ hai vì tiếng Việt dùng nhiều tiếng để biểu diễn một 

khái niệm và những khái niệm khác nhau có thể dùng chung một số tiếng như nhau, ví 

dụ “con gà” và “xe con” dùng chung tiếng “con”; vì vậy số lượng tài liệu thỏa một 

truy vấn nhiều hơn. Độ phủ của công cụ tìm kiếm khái niệm cao nhất 82,71% vì đã 

được xử lý hiện tượng đồng âm và đồng nghĩa. 

 Trong Bảng 2, độ chính xác của công cụ tìm kiếm từ khóa là thấp nhất vì việc tìm 

kiếm thực hiện bằng cách so khớp các tiếng xuất hiện trong truy vấn với các tiếng 

trong tài liệu. Độ chính xác của công cụ tìm kiếm ngữ đoạn xếp thứ hai vì các khái 

niệm đã được xác định bằng các từ tổ, tuy nhiên việc tìm kiếm chỉ thực hiện trên từ tổ 

mà chưa tìm chính khái niệm mà từ tổ biểu diễn. Độ chính xác của công cụ tìm kiếm 

khái niệm là cao nhất, với 78,36% vì việc tìm kiếm thực sự dựa trên khái niệm. 

4 Kết luận 

Bài báo này trình bày các vấn đề trong tìm kiếm thông tin tiếng Việt theo khái niệm 

và đề xuất một mô hình nhằm giải quyết các vấn đề trên, trong đó tập trung trình bày 

mô hình và phương pháp giải quyết các hiện tượng từ đồng âm và từ đồng nghĩa xác 

định được trong quá trình nghiên cứu. Phương pháp giải quyết này dùng cấu trúc khái 

niệm C được xây dựng dựa trên khái niệm semantic memory và head-driven phrase 

structure grammar nhằm xác định chính xác khái niệm được mô tả bằng từ tổ trong 

văn bản cũng như trong truy vấn. 

 Mặc dù công cụ tìm kiếm khái niệm chưa hiện thực được thành phần xác định 

quan hệ trong mô hình và hiện thực chưa đầy đủ thành phần xác định từ tổ, nhưng với 

kết quả thử nghiệm với độ phủ 82,71% và độ chính xác 78,36% cho thấy khả năng 

ứng dụng của mô hình này trong tìm kiếm thông tin tiếng Việt theo khái niệm. 

5 Hướng phát triển 

Các nghiên cứu sắp tới trước tiên tập trung vào việc xác định từ tổ theo các nguyên 

tắc xác lập có được từ các nghiên cứu về ngôn ngữ học tiếng Việt. Kế đến vấn đề xác 

định cấu trúc nghĩa và quan hệ giữa các khái niệm cần được nghiên cứu, từ đó xây 

dựng các phép toán dựa trên cấu trúc này để phục vụ cho việc lập chỉ mục và tìm 

kiếm. 

 Cùng với việc nghiên cứu các phương pháp xử lý ngữ nghĩa, vấn đề tổ chức các từ 

điển theo lĩnh vực chuyên môn đảm bảo sự đúng đắn về ngữ cảnh và đơn giản trong 

việc xây dựng rất cần được nghiên cứu. Các từ điển này là nền tảng cho các phương 

pháp xử lý nêu trên. 

 Vấn đề tạo một tập dữ liệu kiểm thử có tầm quan trọng không kém. Việc xây dựng 

một tập dữ liệu kiểm thử chặt chẽ, đủ lớn để đánh giá cũng được thực hiện nhằm đánh 

giá mô hình một cách toàn diện và chính xác hơn. 
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